
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
Ngày cấp GPP

Ngày cấp 

GPP

Huyện Cẩm Mỹ

1 Phan Thị Thu Thảo

3942/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 10/12/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thanh Tuyền

Ấp 1, xã Xuân Quế, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
5153 05/04/2021 6221/GPP 05/04/21

Huyện Định Quán

2 Trần Thị Hồng Vân
1957/CCHN-D-

SYT-HCM

18/12/2017

Sở Y Tế TP. 

Hồ Chí Minh

Quầy thuốc Hồng 

Vân

SN 07, khu 7, ấp Chợ, xã 

Phú Túc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

3692 26/11/18 3752/GPP 18/11/22

Huyện Long Thành

3 Trần Thị Ngọc Lài

7355/HCM-

CCHND 03/01/2017
Sở Y Tế TP. 

Hồ Chí Minh

Quầy thuốc Duy 

Khương 11 trực 

thuộc Công ty 

TNHH Dược 

phẩm Duy 

Khương - Chi 

nhánh Long Thành

A1-9, A1-10, khu chợ mới 

Long Thành, thị trấn Long 

Thành, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

3850 19/04/19 3875/GPP 10/05/22

4 Nguyễn Thị Minh Thúy

00178/CCHN-D-

SYT-VP
 14/12/2017
Sở Y Tế 

Vĩnh Phúc

Quầy thuốc Lâm 

Đức

Tổ 14, khu 13, xã Long 

Đức, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

3349 17/03/21 3304/GPP 17/03/21

5
NGUYỄN PHƯƠNG 

DẠ THẢO

105/ÐNAI-

CCHND/CCHN 29/07/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc 

Tổ 4, khu 12, xã Long 

Đức, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

698 12/05/2021 613/GPP 12/05/21

6 Lê PhươngThảo
08178/CCHN-D-

SYT-HNO
17/06/22

Sở Y tế Hà 

Nội

Nhà thuốc Minh 

Châu 68

D18/N23, TĐC Lộc An, 

ấp Thanh Bình, xã Lộc 

An, Long Thành, Đồng Nai

7416 14/12/22 7402/GPP 31/10/22

7 Võ Thị HồngDuyên
6289/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
30/5/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

THANH BÌNH

tổ 14,ấp 7,An Phước,Long 

Thành,Đồng Nai
7537 14/12/22 7503/GPP 14/12/22

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 4 NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú
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Huyện Nhơn Trạch

8
HUỲNH KIM BÍCH 

CƠ

3885/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 15/10/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bình 

Dân An

Tổ 6, ấp Đoàn Kết, xã 

Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

5223 07/05/2021 6284/GPP 07/05/21

9 Nguyễn Tuấn Kiệt

6665/CCHN-D-

SYT-

HCM/CCHN-D-

SYT-HCM


16/11/2020
Sở Y Tế TP. 

Hồ Chí Minh

Địa điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity-Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 640

106/2 Lý Thái Tổ, Ấp 

Chợ, xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

5220 07/05/2021 6296/GPP 07/05/21

Huyện Tân Phú

10 Vũ Thị Bạch Xâm

2811/ĐNAI
-

CCHN 17/07/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc

Ấp Phú Lâm 1, xã Phú 

Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

161 03/05/19 1219/GPP 12/01/23

11 Trần Thị Thành

2519/ĐNAI
-

CCHND 21/11/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thành An

Tổ 12, ấp 5, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

2583 10/03/20 2777/GPP 10/03/20

12
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung

2372/LA-

CCHND 05/08/2016
Sở Y Tế 

Long An

Quầy thuốc Tuyết 

Nhung

Tổ 3, ấp Cây Dầu, xã 

Thanh Sơn, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

4704 02/11/20 5939/GPP 02/11/20

13 Lữ Thị Xuyên

4392/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 14/09/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Bá Di

Tổ 5, ấp 3, xã Phú An, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

4703 02/11/20 5940/GPP 02/11/20

14 Nguyễn Đức Huy

6504/CCHN-D-

SYT-HCM 12/10/2020
Sở Y Tế TP. 

Hồ Chí Minh

Quầy thuốc Đức 

Huy

SN 7, QL 20, Thanh Thọ, 

xã Phú Lâm, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

4833 21/12/20 6039/GPP 21/12/20

15 Lý Xương Diễm

4306/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 17/08/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Khánh Gia

SN 100, tổ 6, khu 3, thị 

trấn Tân Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

6487 04/01/2022 6562/GPP 04/01/22

16 Quách Thành Vũ

2103/ĐNAI
-

CCHND 28/01/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Quách Vũ

561 Tà Lài , tổ 11, ấp 3, xã 

Phú Lộc, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

6662 03/03/2022 6637/GPP 03/03/22

17 HOÀNG THU TRÂM

2334/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 27/01/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hiền 

Đông

1954, tổ 2, ấp Thọ Lâm 1, 

xã Phú Thanh, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

6657 03/03/2022 6638/GPP 03/03/22
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18 Trần Xuân Thái

2059/ĐNAI-

CCHND 06/10/16
Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

XUÂN THÁI

SN 1429, tổ 2, Ngọc Lâm 

2, xã Phú Xuân, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

123 12/01/23 3717/GPP 12/01/23

19 LÝ TRIỀU THIÊN

7823/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 05/06/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Triều 

Thiên 2

SN 18, tổ 7, Phú Dũng, xã 

Phú Bình, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

8072 11/07/2023 7996/GPP 11/07/23

20 Nguyễn Phạm ThảoVi
3846/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

09/03/19

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

An

SN2380, tổ 3, Phương 

Mai, xã Phú Lâm, huyện 

Tân Phú, Đồng Nai

7484 18/11/22 7457/GPP 18/11/22

Huyện Thống Nhất

21 Mai Lệ Huyền
2246/CCHN-D-

SYT-HCM
12/01/18

SYT 

TP.HCM

Quầy thuốc Thiện 

Ân

192, ấp 2, xã Lộ 25, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
3394 20/06/18 3359/GPP 05/04/21

TP. Biên Hòa

22 Đinh Thị Huế

1391/ĐNAI
-

CCHND 09/01/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phòng 

khám đa khoa 

Sinh Hậu

Số 27/13, KP 5, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

1229 04/09/20 48/GPP 31/08/23

23 Lê Thị Yến Vy

3665/CCHN-D-

SYT-HCM 30/10/2018
Sở Y Tế TP. 

Hồ Chí Minh

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Ích Trí Nhân

79B, KP 1B, phường Tân 

Hạnh, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4563 18/09/20 không có không có

24 Trần Thị Thu Hồng

1766/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 22/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Phụng Hồng

1/34, KP1, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4655 19/10/20 không có không có

25 Trần Thị Thu HIền

2304/ĐNAI
-

CCHND 13/07/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thiên 

Lộc Thiên Lộc

186 Bùi Văn Hòa, tổ 2, 

KP 11, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4691 22/10/20 5920/GPP 22/10/20

26 Lê Thị Dương

4252/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 03/08/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền

 Tổ 34, KP Vườn Dừa, 

phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

4868 04/01/21 không có không có
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27 Nguyễn Thị Cẩm

968/CCHN-D-

SYT-ĐT
 31/01/2020
Sở Y Tế 

Đồng Tháp

Nhà thuốc An 

Khang 735

168 Nguyễn Văn Tiên, tổ 

39, khu phố 11, phường 

Tân Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4822 14/12/20 6027/GPP 14/12/20

28
NGUYỄN THỊ KIM 

HUỆ

4645/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 07/12/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hoàng 

Dũng

48/3, tổ 13, Kp6, phường 

Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4993 22/01/21 6109/GPP 22/01/21

29 Đỗ Thị Hậu

426/QNG-

CCHND 18/08/2014
Sở Y Tế 

Quảng Ngãi

Nhà thuốc Nhân 

Huyền

16Đ tổ 14, KP2, phường 

Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1245 02/02/21 3238/GPP 02/02/21

30 Nguyễn Đồng Thiệu

2916/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 22/08/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Tâm 

Nguyên

Tổ 2, KP5, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3135 02/02/21 3200/GPP 02/02/21

31 Lê Thị Kim Thùy

631/CCHN-D-

SYT-HAUG 07/12/2020
Sở Y Tế Hậu 

Giang

Nhà thuốc Lê 

Phương

137 Hoàng Minh Chánh, 

KP An Hòa, phường Hóa 

An, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

5077 10/03/21 6165/GPP 10/03/21

32 Phan Triều Phong

001152/CCHN-

D-SYT-AG 08/01/2020
Sở Y Tế An 

Giang

Nhà thuốc 

Trường My

42/208 Phạm Văn Thuận, 

tổ 10, KP3, phường Tân 

Mai, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

5065 10/03/21 6176/GPP 10/03/21

33 Phan Thanh Hồng

581/CCHN-D-

SYT-HAUG 24/08/2020
Sở Y Tế Hậu 

Giang

Nhà thuốc Lê 

Quỳnh

16/34 Hoàng Minh Chánh, 

KP Đồng Nai, phường 

Hóa An, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5081 17/03/21 6178/GPP 17/03/21

34 Lê Thanh Thúy

34514/BTR-

CCHND 04/06/2014
Sở Y Tế Bến 

Tre

Nhà thuốc Hiền 

Linh

B39A, Huỳnh Văn Nghệ, 

tổ 29, KP5, phường Bửu 

Long, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

1283 17/03/21 1971/GPP 17/03/21

35
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

4184/CCHND-

SYT-LA 18/02/2020
Sở Y Tế 

Long An

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền Hà Thanh 

Thủy

71/9/ tổ 3, KP1, phường 

Long Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5133 30/03/2021 không có không có
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36
NGUYỄN TRƯƠNG 

THANH NHI

4535/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 26/10/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Tâm Sen

Tổ 15, KP2, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

5134 30/03/2021 không có không có

37 Huỳnh Thị Ngọc Thảo

2081/CCHN-D-

SYT-CT 15/12/2020

Sở Y Tế 

Thành phố 

Cần Thơ

Địa điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity- Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 635

Số 39, tổ 23 Nguyễn 

Khuyến, KP5, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5216 04/05/2021 6281/GPP 04/05/21

38 Nguyễn  Thị Yến

3317/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 06/02/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Kim Yến Sơn

947, tổ 8, KP7, phường 

Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5248 17/05/2021 không có không có

39 Phạm Thị Vinh

5012/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 01/03/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Đình 

Hậu

5/29, tổ 6, KP2, phường 

Tam Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5262 21/05/2021 6321/GPP 21/05/21

40 Trần Oanh Nhã

109/CCHN-D-

SYT-TV 22/09/2017
Sở Y Tế Trà 

Vinh

Nhà thuốc Quân 

Linh 3

01 Hoàng Bá Bích, KP 4, 

phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

5330 18/06/2021 6393/GPP 18/06/21

41 Nguyễn Thị Phương

902/ĐNAI
-

CCHND 23/07/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Âu Lạc

400 Hoàng Bá Bích, tổ 

14,KP 5A, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

6814 26/04/2022 6762/GPP 26/04/22

42 Nguyễn Thị Thu Hiền

8031/CCHN-D-

SYT-HCM 11/10/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Chi nhánh công ty 

cổ phần 

Pymepharco tại 

tỉnh Đồng Nai

Lô 11,12, F2, KP1, 

phường Bửu Long, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

910 24/05/2022 18/GDP 24/05/22

43 Nguyễn Thị Mỹ Uyên

5629/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 22/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC  

MEDIPLUS

735 Huỳnh Văn Nghệ, tổ 

26, KP4, phường Bửu 

Long, Biên Hòa, Đồng Nai

7509 01/08/23 7479/GPP 30/11/22
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44 Chu Thị NgọcHà
2882/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
08/07/17

Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

THANH VÂN

118 Nguyễn Ái 

Quốc,kp7,phường Tân 

Biên,Biên Hòa,Đồng Nai

7541 14/12/22 7507/GPP 14/12/22

45 Nguyễn ThúyNga
0341/CCHN-D-

SYT-BTH
03/08/22

Sở Y Tế Bình 

Thuận

CƠ SỞ TÂM 

PHÚC ĐỨC

535/19T,tổ 20,KP8A,Long 

Bình,Biên Hòa,Đồng Nai
3607 14/12/22 không có không có

46 Lê Anh Tám

9365/CCHN-D-

SYT-ĐNAI 19/05/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thiên 

Ngân

10/2 Châu Văn Lồng, KP 

Long Điềm, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7894 21/04/2023 7800/GPP 21/04/23

47
NGUYỄN THỊ NGỌC 

TUYỀN

9980/CCHN-D-

SYT-HCM 29/07/2022
Sở Y Tế TP. 

Hồ Chí Minh

NHÀ THUỐC 

CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ 

Y TẾ SÀI GÒN 

LONG HƯNG

Hsh01-11, đường số 3, ấp 

Phước Hội, xã Long Hưng, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8163 15/08/2023 8873/GPP 15/08/23

48 Vi Thị Diễm Mơ

1058/CCHN-D-

SYT-GL
 11/10/2022
Sở Y Tế Gia 

Lai

Nhà thuốc Đại 

Phúc 5

A3/215 Bùi Hữu Nghĩa, 

phường Tân Vạn, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8176 22/08/2023 8911/GPP 22/08/23

49 Dương Thị Huyên Trân

7458/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 20/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Trân 

Trân

4/5 tổ 8, KP 4, phường 

Tân Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8278 10/10/2023 8978/GPP 10/10/23

50
NGUYỄN TRẦN 

KHÁNH VÂN

8589/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 29/11/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty cổ phần 

dược phẩm SOLA 

Hoa Hướng 

Dương - Địa điểm 

kinh doanh Nhà 

thuốc số 4

Số 71 đường Lý Văn Sâm, 

phường Tam Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8515 11/03/24 9197/GPP 11/03/24

51 Ngô Thị Thanh Vân

4896/CCHN-D-

SYT-HCM
 05/09/19
Sở Y tế TP 

Hồ Chí Minh

Nhà thuốc Bảo 

Thiên

92, tổ 2, khu phố Thiên 

Bình, phường Tâm Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8414 22/12/23 9115/GPP 22/12/23

52 Võ Thị Thanh Hiền
6556/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

22/08/22

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền Nhật 

Trường 22

200H, tổ 15, Khu phố 11, 

phường Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

7425 31/10/22 không có không có
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
Ngày cấp GPP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

53 Trần Thị Ngọc Hoàn
3245/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

21/12/17

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Minh 

Châu 9 Long Bình 

4 Hoàng Bá Bích, khu phố 

5, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8402 18/12/23 9067/GPP 18/12/23

54 Nguyễn Thị MỹNgọc
6866/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

01/11/22

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hương 

Dung 379

379 QL 1A, KP9, phường 

Tân Biên, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7693 06/03/23 7655/GPP 06/03/23

55 Đinh Thị Hương
8449/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

24/10/23

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc đông y 

thuốc từ dược liệu 

Ngân Tâm

33 Hà Huy Giáp, phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Biên hòa, tỉnh Đồng Nai

8413 22/12/23 không có không có

56 Phan Thị Vân

1283/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 07/07/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

28/26 tổ 28, KP4, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4740 không có không có

57 Vũ Thủy Tiên

7144/CCHN-D-

SYT-

HCM/CCHN-D-

SYT-HCM


19/01/2021
Sở Y Tế TP. 

Hồ Chí Minh

Địa điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity-Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 626

233 Hoàng Bá Bích, tổ 

10,KP4, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

5190 23/04/2021 6262/GPP 23/04/21

58 Nguyễn Lương Huy

1900/CCHN-D-

SYT-

TNI/CCHN-D-

SYT-TNI


19/10/2020
Sở Y Tế Tây 

Ninh

Địa điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity-Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 641

214 Quốc lộ 01, khu phố 

8, phường Tân Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

5211 04/05/2021 6285/GPP 04/05/21

59 Trần Quang Minh

5688/CCHN-D-

SYT-BD/CCHN-

D-SYT-BD

01/12/2020

Sở Y Tế Bình 

Dương

Địa điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity-Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 623

32 Hồ Văn Đại, phường 

Quang Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5215 04/05/2021 6282/GPP 04/05/21
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
Ngày cấp GPP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

60 Huỳnh Quý Phương
2308/CCHN-D-

SYT-ĐNAI


15/08

/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

QUÝ PHƯƠNG

8/2 Kp2, P. Bửu Long, 

Biên Hòa, Đồng Nai
2526 18/11/22 2681//GPP 25/10/19

61 Hoàng Thị Ngọc Bích
6121/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
28/07/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phúc 

Tâm Khang

675B  Đinh Quang Ân, KP 

Hương Phước, phường 

Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7812 10/04/23 7748/GPP 10/04/23

TP.Long Khánh

62 Nguyễn An Duy

4113/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 08/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Hằng

113 Hùng Vương, KP 2, 

phường Xuân An, thành 

phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

4681 22/10/20 5927/GPP 22/10/20

63 Đinh Thị Thùy Dương

6428/CCHN-D-

SYT-HCM 23/09/2020
Sở Y Tế TP. 

Hồ Chí Minh

Nhà thuốc Nhân 

Hiếu

223 Hoàng Diệu, KP2, 

phường Xuân Thanh, 

thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

4792 07/12/20 6020/GPP 07/12/20

Huyện Trảng Bom

64 Trần Thị Huệ

2503/CCHN-D-

SYT-HCM 02/02/2018
Sở Y Tế TP. 

Hồ Chí Minh

Quầy thuốc Long 

Anh

21/D tổ 1, ấp 1, xã Sông 

Trầu, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

5017 02/02/21 6119/GPP 02/02/24

65 Hồ Thị Thanh Thủy

5031/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 08/03/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thanh Thủy

1062y, đường Trảng Bom - 

 Cây Gáo, tổ 10B, ấp Tân 

Lập 2, xã Cây Gáo, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

5204 28/04/2021 6274/GPP 28/04/21

66 Kiều Thị Nguyệt

1569/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 04/05/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thanh Nguyệt

KP5, thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

1620 21/05/2021 2088/GPP 21/05/21

67 Nguyễn Thị Xuân Thi

2177/ĐNAI
-

CCHND 11/04/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Linh 

Thi

Số 12, quốc lộ 1A, thôn 

Tây Lạc, tổ 19, ấp An 

Chu, xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

5312 14/06/2021 6384/GPP 14/06/21
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
Ngày cấp GPP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

68 Đỗ Mạnh Hùng

6402/HCM-

CCHND 08/08/2016
Sở Y Tế TP. 

Hồ Chí Minh
Nhà thuốc Vito 2

D15 Lê Duẩn,tổ 6, KP4, 

thị trấn Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

7028 11/07/2022 7130/GPP 11/07/22

69 Châu Thị Ngọc Ánh

6957/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 21/11/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Ánh 

Châu

Số 70, đường Nguyễn Văn 

Cư, thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8290 17/10/2023 8981/GPP 17/10/23

70 Trần Thị Ngọc Hòa
4197/CCHN-D-

SYT-LA
20/03/2020

Sở Y Tế 

Long An

Nhà thuốc Ngọc 

Hòa Pharmacy

314 QL 1A, khu 5, tổ 4, ấp 

Quãng Đà, xã Đông Hoà, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

4727 09/11/20 5958/GPP 09/11/20

71 Nguyễn Thị Vân Anh

2150/CCHN-D-

SYT-CT/CCHN-

D-SYT-CT

29/01/2021

Sở Y Tế 

Thành phố 

Cần Thơ

Địa điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity - Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 642

232 đường 20 nối dài, ấp 

Trà Cổ, xã Bình Minh, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

5202 28/04/2021 6277/GPP 28/04/21

72 Nguyễn Ngọc Hà

1029/CCHN-D-

SYT-

BTH/CCHN-D-

SYT-BTH


12/11/2020
Sở Y Tế Bình 

Thuận

Đại điểm kinh 

doanh công ty cổ 

phần dược phẩm 

Pharmacity-nhà 

thuốc Parmacity 

số 633

76A đường Bình Minh - 

Quảng Tiến, ấp Quảng 

Phát, xã Quảng Tiến, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

5201 28/04/2021 6278/GPP 28/04/21

73 Mai Thị Len

4916/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 04/02/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Helen

Đường Hùng Vương 1, tổ 

5, ấp 4, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

5205 28/04/2021 6273/GPP 28/04/21

74 Nghiêm VănHuy
252/ĐNAI-

CCHND
15/10/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Huy 

Khánh

450/3, ấp Quảng Phát, xã 

Quảng Tiến, huyện Trảng 

Bom, Đồng Nai

7368 19/10/22 7352/GPP 19/10/22

Huyện Vĩnh Cửu

75 Lê Thị Thu
3326/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
05/03/18

SYT Đồng 

Nai

Quầy thuốc Kim 

Thu

Tổ 13, ấp 1, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

3475 19/07/18 3493/GPP 13/07/18

9



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD
Ngày cấp GPP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

76 Nguyễn Thị Việt Anh

1132/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 30/09/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tường Anh Kiệt

203 đường 767, tổ 8, ấp 6, 

xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

5268 27/05/2021 6335/GPP 27/05/21

77 Nguyễn Thị Ngọc Tú
1133/LĐ-

CCHND
14/11/16

Sở Y tế Lâm 

Đồng

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền 

24/91, KP 13, phường Hố 

Nai, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

2674 12/06/23 không có không có

78 Nguyễn Thị Tú Minh

4269/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 03/08/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Diệp 

Hà My 2

Tổ 14, ấp 1, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

5402 21/12/21 6465/GPP 21/12/21

Huyện Xuân Lộc

79 Nguyễn Thị Thu Trang

2971/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 05/09/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Trang 

Nguyễn

Ấp Bình Tiến, xã Xuân 

Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

820 25/09/20 943/GPP 25/09/20

80 TRẦN THỊ THU HIỀN

4434/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 28/09/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Vân

Ấp Trung Tín, xã Xuân 

Trường, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

4765 23/11/20 5984/GPP 23/11/20

81 Nguyễn Thị Hồng

4157/CCHN-D-

SYT-HCM
 07/02/2020
Sở Y Tế 

Long An

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền An Bình

Ấp Bình Hòa, xã Xuân 

Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

4858 28/12/20 không có không có

82 Trần Tiểu Y

4532/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 26/10/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

Tín

Số 16, ấp Tam Hiệp, xã 

Xuân Hiệp, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

5273 27/05/2021 6330/GPP 27/05/21

Tổng cộng: 82 cơ sở
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